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  TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HUYỆN T                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH QUANG NAM 

Bản án số : 94/2024/HS-ST 

Ngày 23/12/2024                               

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Đặng Phùng Thành 

Các Hội thẩm nhân dân:  

       1. Ông Nguyễn Đăng Thám.  

          2. Bà Nguyễn Thị Liên. 

          - Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Trường Danh – Thư ký 

TAND huyện T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên tòa: Nguyễn 

Thị Trúc Mai – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng 

Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 56/2024/TLST-HS ngày 

26/7/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2024/QĐXXST-HS ngày 

09/9/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số: 56/2024/QĐXXST-HS ngày 04/12/2024 

đối với bị cáo sau đây: 

V  Th   im C, sinh năm: 1981, tại: Quảng Nam. 

Trú tại: Khu phố 7, thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam; Trình độ học vấn: 

12/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Giới tính: Nữ; Con ông: Võ Văn N, sinh năm: 1960; Con bà: Phan Thị L, 

sinh năm: 1962; Chồng: Trần Hữu D, sinh năm: 1979, bị cáo có 03 con, con lớn sinh 

năm 2005, con nhỏ sinh tháng 8 năm 2024. 

Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm: 1965. 

Trú tại: Khu phố 5, thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Trần Thảo N, sinh ngày: 29/10/2009. 

Đại diện hợp pháp cho cháu Thảo có: Ông Trần Hữu D, sinh năm: 1979 

Trú tại: Khu phố 7, thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam. 

- Người làm chứng: Cháu Nguyễn Khánh M, sinh năm: 2009. 

Trú tại: Khu phố 3, thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam. 

(Ông Q, ông Da có mặt. Nhân chứng vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Cháu Trần Thảo N và cháu Trần Thảo V là các con c a bị cáo Võ Thị Kim C. 

Năm 2023, cháu V đi học tại thành phố Hồ Chí Minh, cháu V có để lại chiếc xe máy 

điện BKS: MĐ2-507.60 cho bị cáo C quản lý  xe c a chị Võ Thị Phương T dì ruột 

cháu V cho cháu V). Sáng ngày 09/01/202 , do xe đạp điện c a cháu N bị hỏng, 
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cháu N không có xe đi học, Cúc có đồng ý cho cháu N lấy xe máy điện BKS: MĐ2-

507.60  để đi học.  

Khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày sau khi tan học, cháu N điều khiển xe máy 

điện BKS: MĐ2-507.60 chở cháu Nguyễn Khánh M đi dạo theo đường Nguyễn 

Thu t hướng Tiểu La – QL1  . Khi đến khu vực trước số nhà 168 Nguyễn Thu t, 

cháu N điều khiển xe r  trái để sang đường Phan Tình nhưng không chú ý quan sát, 

không có tín hiệu báo hướng r  và không nhường đường cho các xe đi ngược chiều 

nên khi xe máy điện c a cháu N v a qua phần đường bên trái thì tông vào xe mô tô 

BKS: 92H6-5707 do ông Nguyễn Văn Q điều khiển đang lưu hành theo chiều ngược 

lại. H u quả ông Q bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đà N ng, 

hai xe hư hỏng, riêng cháu N và cháu Khánh M không bị thương tích gì.      

Tại kết lu n giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 1046/KL-KTHS 

ngày 1 /6/202  c a Phân viện khoa học hình sự thành phố Đà N ng, kết lu n: Tại 

thời điểm giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể ông Nguyễn Văn Q là 69%. 

Tại Kết lu n định giá tài sản số:  1/KL-HĐĐG ngày 03/7/202  c a Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết lu n: xe mô tô BKS 92H6-5707 bị 

thiệt hại 125.000 đồng. 
Tại bản cáo trạng số: 57/CT-VKSTB-HS ngày 23/7/2024 c a Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Võ Thị Kim C, về tội: “Giao 

cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 264 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Võ Thị Kim C th a nh n chiếc xe máy điện BKS: MĐ2-

507.60 là c a Võ Thị Phương T em ruột bị cáo cho cháu V là con gái lớn c a bị cáo 

để đi học. Sau đó cháu V học tại TP. Hồ Chí Minh nên để xe ở nhà cho vợ chồng bị 

cáo quản lý. Sáng hôm đó cháu Thảo là con gái sau c a bị cáo do xe đạp điện bị hư 

hỏng không sử dụng được nên đã xin bị cáo lấy xe máy điện đi học. Bị cáo đã đồng 

ý cho con lấy xe đi. Trong quá trình sử dụng có gây tai nạn thì bị cáo không rõ vì 

lúc đó bị cáo đang mang thai và ở nhà. Bị cáo cho rằng bị hại Quang bị thương tích 

69% là do lỗi ông Q không đội mũ bảo hiểm. Đã xử dụng bia rượu khi điều khiển 

xe. Bị cáo thống nhất với cáo trạng, hiện nay bị cáo v a mới sinh con còn nhỏ, 

không có việc làm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Đại diện theo  y quyền cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần 

Hữu D trình bày: Hiện nay hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, một mình ông phải 

nuôi 0  người. Vợ mới sinh con còn nhỏ không có việc làm. Các con lớn hiện đang 

ăn học và chi phí rất nhiều, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Tại phiên tòa bị hại ông Q đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ông bị thương 

tích khá nặng và chi phí rất tốn kém. Ông yêu cầu bồi thường số tiền 

20.000.000đồng và không yêu cầu gì thêm. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố lu n tội và tranh lu n: 

Bị cáo đã khai nh n hành vi phạm tội c a mình do v y bản cáo trạng đã truy tố bị 

cáo là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng đã 

truy tố đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát trong phần lu n tội đã phân 

tích tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội c a bị cáo gây ra, cùng các 

tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự: không có.Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Võ Thị 
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Kim C có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội c a mình. Bị cáo v a mới sinh và nuôi con còn rất nhỏ. Đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng các điểm i, n, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ lu t Hình sự. Đại diện Viện 

kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Võ Thị Kim C, phạm tội: “Giao 

cho người không đ  điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 264 Bộ lu t Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo 

Võ Thị Kim C t  12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ v t, xử lý v t chứng: Cơ quan Cảnh sát điều 

tra đã tạm giữ xe mô tô BKS 92H6-5707 và xe máy điện BKS MĐ2-507.60. Đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho bị cáo và bị hại. 

Về phần dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nh n sự tự nguyện thỏa thu n 

c a bị cáo và bị hại tại phiên tòa. Bị hại Q yêu cầu bị cáo Võ Thị Kim C bồi thường 

tổng số tiền cho tất cả các khoản chi phí là 20.000.000 đồng. Bị cáo C thống nhất 

bồi thường như yêu cầu c a bị hại. 

Những vấn đề liên quan đến vụ án:  

Đối với hành vi c a bị hại khi điều khiển xe mô tô trong máu có nồng độ cồn 

đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện T đề nghị Công an huyện T ra quyết định 

xử phạt hành chính là đúng quy định pháp lu t. 

Hành vi c a cháu Trần Thảo N điều khiển xe máy điện BKS MĐ2-507.60 gây 

tai nạn giao thông với ông Nguyễn Văn Q, cháu N chưa đến tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự nên không đề c p xử lý. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan điều tra Công an huyện T, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, th  tục quy định c a Bộ lu t 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia 

tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định c a Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp 

pháp. 

[2] Các căn cứ xem xét, đánh giá về tội danh và khung hình phạt: 

- Căn cứ vào lời khai nh n c a bị cáo, bị hại, người liên quan, nhân chứng, 

biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện và các 

chứng khác đã được thu th p có trong hồ sơ vụ án là đúng trình tự và hợp pháp. 

- Căn cứ vào bản kết lu n giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

1046/KL-KTHS ngày 1 /6/202  c a Phân viện khoa học hình sự thành phố Đà 

N ng, kết lu n: Tại thời điểm giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể ông 

Nguyễn Văn Q là 69%. 

- Căn cứ vào bản kết lu n định giá tài sản số:  1/KL-HĐĐG ngày 03/7/202  

c a Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết lu n: xe mô tô BKS 

92H6-5707 bị thiệt hại 125.000 đồng. 
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Hội đồng xét xử nh n định: Bị cáo Võ Thị Kim C là mẹ ruột c a cháu Trần 

Thảo N. Bị cáo biết cháu Ngọc chưa đ  16 tuổi, chưa đ  điều kiện để điều khiển xe 

máy dưới 50cm
3
 cũng như xe máy điện theo quy định pháp lu t. Sáng ngày 

09/01/2024, bị cáo C đã đồng ý giao xe máy điện BKS: MĐ2-507.60 cho cháu N 

làm phương tiện đi học. Khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày sau khi tan học, Cháu N 

điều khiển xe máy điện BKS: MĐ2-507.60 theo đường Nguyễn Thu t hướng Tiểu 

La – QL1  , khi đến khu vực trước số nhà 168 Nguyễn Thu t, cháu N điều khiển xe 

r  trái để sang đường Phan Tình nhưng không chú ý quan sát, không có tín hiệu báo 

hướng r  và không nhường đường cho các xe đi ngược chiều nên khi xe máy điện 

c a cháu N v a qua phần đường bên trái hướng Tiểu La – QL1   thì tông vào xe 

mô tô BKS: 92H6-5707 do ông Nguyễn Văn Q điều khiển đang lưu hành theo chiều 

ngược lại. H u quả ông Q bị thương tích 69%, xe mô tô BKS 92H6-5707 bị hư hỏng 

thiệt hại 125.000 đồng. 

Như v y, hành vi c a bị cáo Võ Thị Kim C đã đ  yếu tố cấu thành tội: “Giao 

cho người không đ  điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26  Bộ lu t Hình 

sự là có căn cứ, đúng pháp lu t. Hội đồng xét xử thống nhất với cáo trạng c a Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố đối với bị cáo. 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng c a hành vi phạm tội, nhân thân c a bị 

cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Hành vi phạm tội c a bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

sức khỏe c a công dân được pháp lu t bảo hộ. Bị cáo là người có đầy đ  khả năng 

nh n thức và điều khiển hành vi c a mình. Bị cáo là người đ  độ tuổi để chịu trách 

nhiệm hình sự với mọi tội phạm do mình gây ra. Nhưng do bị cáo ch  quan, không 

tuân th  đúng quy định pháp lu t, giao xe máy điện cho con mình điều khiển tham 

gia giao thông khi chưa đ  tuổi gây tai nạn làm ông Q bị thương tích 69%. Hành vi 

phạm tội c a bị cáo cần phải xử phạt theo quy định pháp lu t tương xứng với nhân 

thân, tính chất, mức độ do hành vi phạm tội c a bị cáo. 

- Xét nhân thân c a bị cáo Võ Thị Thu C xuất thân là người dân lao động, có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất đinh, bản thân bị cáo v a mới sinh và đang nuôi 

con còn rất nhỏ. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội bị cáo 

biết ăn năn hối cải, đã khai báo thành khẩn, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Do v y, Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị c a Viện kiểm 

sát xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định tại các điểm i, n, s khoản 1, 

2 Điều 51 Bộ lu t Hình sự.  

- Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị c a đại diện Viện kiểm sát về hình 

phạt áp dụng đối với bị cáo là cải tạo không giam giữ. 

Tuy nhiên hiện nay bị cáo không có việc làm, v a mới sinh con và nuôi con 

còn nhỏ, không có thu nh p nên không khấu tr  thu nh p đối với bị cáo. 

[ ] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa bị hại Nguyễn Văn Q yêu cầu bị cáo Võ Thị Kim C bồi thường 

tổng số tiền 20.000.000 đồng, bị cáo thống nhất với yêu cầu c a bị hại.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Thiệt hại xảy ra là sự th t, sự thỏa thu n c a bị hại 

và bị cáo tại phiên tòa là đúng pháp lu t nên Hội đồng xét xử chấp nh n sự thỏa 
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thu n c a các bên. Buộc bị cáo Võ Thị Kim C phải bồi thường cho bị hại Nguyễn 

Văn Q số tiền 20.000.000 đồng  Hai mươi triệu đồng). 

[5] Những vấn đề liên quan đến vụ án:  

- Đối với hành vi c a bị hại Nguyễn Văn Q khi điều khiển xe mô tô tham gia 

giao thông trong máu có nồng độ cồn đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện T đề 

nghị Công an huyện T ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp lu t. 

Hội đồng xét xử không đề c p giai quyết. 

- Hành vi c a cháu Trần Thảo N điều khiển xe máy điện BKS MĐ2-507.60 

gây tai nạn giao thông với ông Nguyễn Văn Q, cháu N chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự nên không đề c p xử lý. 

[6] Về xử lý v t chứng: Chấp nh n đề nghị c a đại diện Viện kiểm sát trả lại 

cho bị cáo Võ Thị Kim C 01 xe máy điện BKS: MĐ2-507.60. Trả lại cho bị hại 

Nguyễn Văn Q xe mô tô BKS 92H6-5707. Hiện v t chứng đang được lưu giữ tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện T.  

[7] Biện pháp ngăn chặn: Tiếp tục áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú” đối với bị cáo Võ Thị Kim C trong thời hạn  5 ngày kể t  ngày tuyên án 

23/12/2024. 

[8] Về án phí hình sự và á phí dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định 

tại Điều 135; 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

quy định về án phí, lệ phí tòa án; 

[9] Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan được quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331 và Điều 333 Bộ lu t tố 

tụng hình sự; 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Võ Thị Kim C, phạm tội: “Giao cho người không đủ điều 

kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 264; Các điểm i, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 36 Bộ lu t Hình sự; 

Xử phạt bị cáo: V  Th   im C 12 (Mươi hai) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính t  ngày Cơ 

quan Thi hành án hình sự Công an huyện T, tỉnh Quảng Nam nh n được quyết định 

thi hành án. 

- Giao bị cáo Võ Thị Kim C cho UBND thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam 

quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam 

giữ. Gia đình bị cáo phải có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn H trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. 

Không khấu tr  thu nh p hàng tháng đối với bị cáo Võ Thị Kim C. 

* Về trách nhiệm dân sự: 

Áp dụng: Điều  8 Bộ lu t hình sự; Các Điều 58 ; Điều 585; Điều 586; Điều 

590 và Điều 601 Bộ lu t Dân sự; 

Tuyên buộc bị cáo Võ Thị Kim C phải bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn Q 

số là 20.000.000 đồng  Hai mươi triệu đồng) 
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Trách nhiệm do ch m thực hiện nghĩa vụ trả tiền: Kể t  khi bản án có hiệu 

lực pháp lu t và có đơn yêu cầu thi hành án c a người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong; bên có nghĩa vụ ch m trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền ch m 

trả tương ứng với thời gian ch m trả. Lãi suất phát sinh do ch m trả tiền được xác 

định theo quy định tại khoản 2 Điều  68 Bộ lu t dân sự. 

* Về v t chứng vụ án:   

Áp dụng: Điều  7 Bộ lu t hình sự; Điều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự; 

Tuyên: Trả lại cho bị cáo Võ Thị Kim C 01 xe máy điện BKS: MĐ2-507.60.  

Trả lại cho bị hại Nguyễn Văn Q xe mô tô BKS 92H6-5707.  

Hiện các v t chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

T.  

* Về biện pháp ngăn chặn: Áp dụng Điều 123; Điều 326; Điều 327 Bộ lu t tố 

tụng hình sự; 

Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị 

cáo Võ Thị Kim C trong thời hạn  5 ngày kể t  ngày tuyên án 23/12/2024. 

* Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ lu t tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH1  quy định về án phí, lệ phí tòa án; 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng  Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo phải chịu 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thu n thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t Thi hành án dân sự. 

Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính t  ngày tuyên án để xin Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

-  Lưu hồ sơ, lưu bộ ph n HS;. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

Đặng Phùng Thành 

 

 

 

 

 


